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THPTBC_Toán-10_Đề thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã HÒA NHẬP.pdf
TRUONG THPT BINH CHANH PE KIEM TRA DINH KY CUOI HOC KY 2
DE THI HOA NHAP 10a2 Mon: Toan-Lép 10
(Dé thi c6 2 trang) Nam hoc: 2022-2023

Thoi gian lam bai: 60 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Chit Ky G Ma dé thi 105

SBD:............... Ho tén hoc sinh:............ ... Lép:...............

PHAN I. TRAC NGHIEM (4 diém)

Cau 1. Biéu thtic ndo sau day la tam thitc bac hai?

Q) f(z) = =2z + 1. B) f(z) = 2° — 3z + 5.
@f($):2$2—51’+2- @f(x):ax2+bw+c.

Cau 2. Ham s6 nao c6 két qua xét dau nhu sau?

T —00 1 2 +0o0
f(z) — 0 + 0 —
(A) f(z) = 22+ 3z + 2. B) f(z) = (z — 1)(—z +2).
@f($):—332—3$+2. @f(x):x2—3x+2.

Cau 3. Lép 11B ¢6 25 hoc sinh nam va 20 hoc sinh nit. S6 cach chon ra mat hoc sinh trong 16p 11B

tham gia doi xung kich ctia doan truong la
(A) 500 cach. (B) 54 cach. (C) 450 céch. (D) 45 cach.

Cau 4. Mot nguoi gieo dong xu hai mit, sau mdi lan gieo thi ghi lai két qua 1a sap (S) hay ngta
(N). Héi néu ngudi dé gieo 3 lan thi ¢6 thé c6 bao nhiéu kha nang x4y ra?

@e. ®s. ©s. D4
Cau 5. Mot cau lac bo cau long ¢6 10 tay vot nam va 8 tay vot nit. C6 bao nhiéu cach lap ra mot

doi nam nit dé tham gia mot giai dau?
(A)18. (B) 100. (C) 56. (D)80.

Cau 6. Tim toa do tam [ va ban kinh R cia dudng tron (C): (z — 1)+ (y — 3)2 =16 1a
(A)I(-1;-3), R= 4. I(1;3), R = 4. (©1(-1;-3), R=16. (D)I(1;3), R = 16.
Cau 7. Trong mat phang toa do Ozy, cho dudng tron (C): 22 4+ y* + 42 + 2y — 7 = 0. Toa do tam

I va ban kinh R ctia duong tron la
(A)I(—2;—1), R = 2v/3. B)1(2;1),R =12.
(©)1(-2;-1),R =12, (D) 1(-2;-1), R = 2/3.

2 2
Cau 8. Trong mat phang toa do Oxy, duong Elip % + yT =1 c6 mot tieu diém la

(A) (0;2). (0; 4). (©) (2;0). (D) (—4;0).

Trang 1/2 - Ma dé 105





$2

Cau 9. Cho hypebol (H): T y; = 1. Tiéu cu cta (H) bang
(A)s. B)6. (©)2.
Cau 10. Cho parabol (P): y* = 8z. Tiéu diém ciia (P) 1a
(A) F(2;0). (B) F(—2;0). (©) F(1;0).
PHAN IL. TU LUAN (6 diém)
Bai 1. (1 diém) Giai bat phuong trinh —212 — 62 + 8 > 0.

D)1.
(D) F(~1;0).

Bai 2. (1 diém) C6 ba thi tran A, B, C. C6 5 con dudng dé di tit A dén B, c¢6 3 con duong dé di tit

B dén C. C6 bao nhiéu cach chon mot con dudsng dé di tit A, qua B rdi dén C?

CE——————
N~

Bai 3. (1 diém) Tit cac chit s6 1, 2, 3, 4, 5 ¢6 thé 1ap duge bao nhiéu s6 tu nhién gdm 4 chit s6 khac

nhau?

Bai 4. (1 diém) Viét phuong trinh duong tron duong kinh AB vé6i A(1;1), B(—5;9).

Bai 5. (1 diém) Viét phuong trinh chinh tic ctia elip (F) biét do dai hai truc lan lugt 1a 20 va 16.

Bai 6. (1 diém) Mot céi cau c6 day cap treo hinh parabol, cau dai 100 m va dugc nang dé bdi nhitng

thanh thang ding treo tit cap xuéng, thanh dai nhat 1a 30 m, thanh ngan nhat 1a 6 m (Hinh dudi).

Tinh chiéu dai ciia thanh céch diém giita cau 18 m.

30 m

100 m

HET

Trang 2/2 - Ma dé 105
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THPTBC_Toán-10_Đề thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã 104.pdf
TRUONG THPT BINH CHANH PE KIEM TRA DINH KY CUOI HOC KY 2
DE THI CHINH THUC Moén: Toan-Lép 10
(Dé thi c6 2 trang) Nam hoc: 2022-2023

Thoi gian lam bai: 60 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Chit Ky G Ma dé thi 104

SBD:............... Ho tén hoc sinh:............ ... Lép:...............

PHAN I. TRAC NGHIEM (4 diém)

Cau 1. Biéu thtic ndo sau day la tam thitc bac hai?

Q) f(z) = =2z + 1. B) f(z) = 2° — 3z + 5.
@f($):2$2—51’+2- @f(x):ax2+bw+c.

Cau 2. Ham s6 nao c6 két qua xét dau nhu sau?

T —00 1 2 +0o0
f(z) — 0 + 0 —
(A) f(z) = 22+ 3z + 2. B) f(z) = (z — 1)(—z +2).
@f($):—332—3$+2. @f(x):x2—3x+2.

Cau 3. Lép 11B ¢6 25 hoc sinh nam va 20 hoc sinh nit. S6 cach chon ra mat hoc sinh trong 16p 11B

tham gia doi xung kich ctia doan truong la
(A) 500 cach. (B) 54 cach. (C) 450 céch. (D) 45 cach.

Cau 4. Mot nguoi gieo dong xu hai mit, sau mdi lan gieo thi ghi lai két qua 1a sap (S) hay ngta
(N). Héi néu ngudi dé gieo 3 lan thi ¢6 thé c6 bao nhiéu kha nang x4y ra?

@e. ®s. ©s. D4
Cau 5. Mot cau lac bo cau long ¢6 10 tay vot nam va 8 tay vot nit. C6 bao nhiéu cach lap ra mot

doi nam nit dé tham gia mot giai dau?
(A)18. (B) 100. (C) 56. (D)80.

Cau 6. Tim toa do tam [ va ban kinh R cia dudng tron (C): (z — 1)+ (y — 3)2 =16 1a
(A)I(-1;-3), R= 4. I(1;3), R = 4. (©1(-1;-3), R=16. (D)I(1;3), R = 16.
Cau 7. Trong mat phang toa do Ozy, cho dudng tron (C): 22 4+ y* + 42 + 2y — 7 = 0. Toa do tam

I va ban kinh R ctia duong tron la
(A)I(—2;—1), R = 2v/3. B)1(2;1),R =12.
(©)1(-2;-1),R =12, (D) 1(-2;-1), R = 2/3.

2 2
Cau 8. Trong mat phang toa do Oxy, duong Elip % + yT =1 c6 mot tieu diém la

(A) (0;2). (0; 4). (©) (2;0). (D) (—4;0).

Trang 1/2 - Ma dé 104





$2

Cau 9. Cho hypebol (H): T y; = 1. Tiéu cu cta (H) bang
(A)s. B)6. (©)2.
Cau 10. Cho parabol (P): y* = 8z. Tiéu diém ciia (P) 1a
(A) F(2;0). (B) F(—2;0). (©) F(1;0).
PHAN IL. TU LUAN (6 diém)
Bai 1. (1 diém) Giai bat phuong trinh —212 — 62 + 8 > 0.

D)1.
(D) F(~1;0).

Bai 2. (1 diém) C6 ba thi tran A, B, C. C6 5 con dudng dé di tit A dén B, c¢6 3 con duong dé di tit

B dén C. C6 bao nhiéu cach chon mot con dudsng dé di tit A, qua B rdi dén C?

CE——————
N~

Bai 3. (1 diém) Tit cac chit s6 1, 2, 3, 4, 6 c6 thé lap duge bao nhiéu s6 tu nhién gdm 4 chit s6 khac

nhau?

Bai 4. (1 diém) Viét phuong trinh duong tron duong kinh AB vé6i A(1;1), B(—5;9).

Bai 5. (1 diém) Viét phuong trinh chinh tic ctia elip (F) biét do dai hai truc lan lugt 1a 20 va 16.

Bai 6. (1 diém) Mot céi cau c6 day cap treo hinh parabol, cau dai 100 m va dugc nang dé bdi nhitng

thanh thang ding treo tit cap xuéng, thanh dai nhat 1a 30 m, thanh ngan nhat 1a 6 m (Hinh dudi).

Tinh chiéu dai ciia thanh céch diém giita cau 18 m.

30 m

100 m

HET

Trang 2/2 - Ma dé 104






image7.emf
THPTBC_Toán-10_Đề  thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã 103.pdf


THPTBC_Toán-10_Đề thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã 103.pdf
TRUONG THPT BINH CHANH PE KIEM TRA DINH KY CUOI HOC KY 2
DE THI CHINH THUC Moén: Toan-Lép 10
(Dé thi c6 2 trang) Nam hoc: 2022-2023

Thoi gian lam bai: 60 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Chit Ky G Ma dé thi 103

SBD:............... Ho tén hoc sinh:............ ... Lép:...............

PHAN I. TRAC NGHIEM (4 diém)

Cau 1. Biéu thtic ndo sau day la tam thitc bac hai?

Q) f(z) = =2z + 1. B) f(z) = 2° — 3z + 5.
@f($):2$2—51’+2- @f(x):ax2+bw+c.

Cau 2. Ham s6 nao c6 két qua xét dau nhu sau?

T —00 1 2 +0o0
f(z) — 0 + 0 —
@) f(z) = +3c+ 2. ®) f(2) = (@ — 1)(—z +2).
©) f(z) = —a? — 3z +2. D) f(x) = 22 — 3z + 2.

Cau 3. Trong mot cudc thi tim hiéu vé dat nudc Viet Nam, ban t6 chitc cong bd danh sach cac dé
tai bao gom: 8 dé tai ve lich stt, 7 dé tai vé thien nhién, 10 dé tai vé con ngudi va 6 dé tai vé van
héa. Méi thi sinh duge quyén chon mot dé tai. Héi mdi thi sinh c¢6 bao nhiéu kha nang lya chon dé
tai?

(A)20. (B) 3360. (©)31. (D) 30.
Cau 4. Mot cau lac bo cau long ¢6 10 tay vot nam va 8 tay vot nit. C6 bao nhiéu cach lap ra mot

doi nam nit dé tham gia mot giai dau?
(A) 80. B) 18. (©) 100. (D) 56.

Cau 5. Mot nguoi gieo dong xu hai mit, sau mdi lan gieo thi ghi lai két qua 1a sap (S) hay ngta
(N). Héi néu ngudi dé gieo 3 lan thi ¢ thé c6 bao nhiéu kha nang x4y ra?
(A)6. B)3. (©)s. (D) 4.
Cau 6. Tim toa do tam I va ban kinh R cia dudng tron (C): (z 4+ 1) + (y — 3)? =16 la
(A)I(1;-3), R =4. I(1;-3), R=16. (CO)I(-1;3), R=4. (D)I(~1;3), R = 16.
Cau 7. Trong mat phang toa do Ozy, cho duong tron (C): 22 + y? — 4z + 2y — 7 = 0. Toa do tam

I va ban kinh R ctia duong tron la

A)1(2;-1),R=2v3. B I(-21),R=12. (©)I(2-1),R=12. (D)I(-2;1),R =23

2 2

Cau 8. Trong mit phing toa do Ozy, duong Elip T_G + y7 =1 c6 mot tieu diem la

(A) (0;3). (3;0). (©) (0;9). (D) (-9;0).

Trang 1/2 - Ma dé 103






$2

Cau 9. Cho hypebol (H): = y; = 1. Tiéu cu cta (H) bang
(Aa)s. V5. (©)6. (D)2v/5.
Cau 10. Cho parabol (P): y* = 4z. Tiéu diém ciia (P) 1a
(A) F(2;0). F(1;0). (C) F(-2;0). (D) F(~1;0).
PHAN IL. TU LUAN (6 diém)
Bai 1. (1 diém) Giai bat phuong trinh —212 — 62 + 8 > 0.
Bai 2. (1 diém) C6 ba thi tran A, B, C. C6 5 con dudng dé di tit A dén B, c¢6 3 con duong dé di tit

B dén C. C6 bao nhiéu cach chon mot con dudsng dé di tit A, qua B rdi dén C?

CE——————
N~

Bai 3. (1 diém) Tit cac chit s6 1, 2, 3, 4, 6 c6 thé lap duge bao nhiéu s6 tu nhién gdm 4 chit s6 khac
nhau?

Bai 4. (1 diém) Viét phuong trinh duong tron duong kinh AB vé6i A(1;1), B(7; 7).

Bai 5. (1 diém) Viét phuong trinh chinh tic ctia elip (F) biét do dai hai truc lan lugt 1a 10 va 6.
Bai 6. (1 diém) Mot céi cau c6 day cap treo hinh parabol, cau dai 100 m va dugc nang dé bdi nhitng
thanh thang diing treo tit cap xuéng, thanh dai nhat 13 30 m, thanh ngan nhat 1a 6 m (Hinh dudi).

Tinh chiéu dai ciia thanh céch diém giita cau 18 m.

30 m

100 m

HET

Trang 2/2 - Ma dé 103
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THPTBC_Toán-10_Đề thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã 102.pdf
TRUONG THPT BINH CHANH PE KIEM TRA DINH KY CUOI HOC KY 2

DE THI CHINH THUC Moén: Toan-Lép 10
(Dé thi c6 2 trang) Nam hoc: 2022-2023

Thoi gian lam bai: 60 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Ma dé thi 102

SBD:............... Ho tén hoc sinh:............ ... Lép:...............

PHAN I. TRAC NGHIEM (4 diém)
Cau 1. Hay cho biét bicu thiic nao sau day la tam thic bac hai

(A)A=3zc+2y7+1. (B) B = —5z* + 322 + 4.
2
@C——§x2+7x—4. @D—(é) +2-é+3.

Cau 2. Tam thiic bac hai c6 bang xét dau nhu hinh vé 1a biéu thic nao sau day?

4 —00 -3 +o00

f(z) - 0 -
@) f(z) = &> + 62 + 9. ®) f(x) = —a% — 62— 9.
©) f(z) = —a® + 62— 9. D) f(x) = 2% — 6z +9.

Cau 3. Trén gia sach ¢6 5 quyén sach toan, 4 quyén sach van, 6 quyén sach tiéng
nhitng quyén sach khac nhau. Ly mot quyen sach. Hdi c6 bao nhiéu céch?

(A)6. B)5. (©) 15. (D) 10.
Cau 4. Mot cau lac bo cau long ¢6 10 tay vot nam va 8 tay vot nit. C6 bao nhiéu

doi nam nit dé tham gia mot giai dau?

(A) 80. B)18. (C) 100. (D)56.

anh; moi loai 1a

cach lap ra mot

Cau 5. Mot phong chiéu phim c6 4 cita di vao va 2 ctta di ra. C6 tat ca bao nhieu cach dé khan gia

vao phong chiéu phim roi ra vé?

(A)6. B)s. (©)2. D)1.

Cau 6. Toa do tam va ban kinh ctia duong tron (C): (z + 3)% + (y — 3)? = 36 lan lugt 1a
(A) Tam I(—3;3), bén kinh R = 36. Tam I(—3;3), ban kinh R = 6.
(C) Tam I(3;—3), bén kinh R = 36. (D) Tam I(3; —3), bén kinh R = 6.

Cau 7. Trong mat phang Oxy, dudng tron (C): 22 +y?* — 20+ 6y + 1 =0 c6 tam [ va ban kinh R

la
(A)I(2;—6) va R = \/39. B)I(1;-3) va R = v/10.
(©1(1;-3) va R=3. (D)I(~1;3) va R =3,
2 2
Cau 8. Trong mat phéang toa do Oxy, duong Elip 5—5 + % =1 c6 mot tieu diém la

(A) (0;4). (—4;0). (©) (0;9). (D) (-9;0).

Trang 1/2 - Ma dé 102






Cau 9. Cho hypebol (H) — %2 = 1. Tiéu cu cta (H) bang
(A)s5. ©) V7. (D) 10.
Cau 10. Cho parabol (P): y* = 2z. Duong chuan ctia (P) c6 phuong trinh 1a
@azz%. x:—l. @:le. @$:—%.
PHAN II. TU LUAN (6 diém)
Bai 1. (1 diem) Gidi bat phuong trinh —222 — 6z + 8 > 0.

le%3
S

Bai 2. (1 diém) C6 ba thi tran A, B, C. C6 5 con duong dé di tit A dén B, c¢6 3 con dudng dé di tit
B dén C. C6 bao nhiéu cach chon mot con dusng dé di tit A, qua B rdi dén C?

D
N

Bai 3. (1 diém) Tit céc chit s6 1, 2, 3, 4, 6 c6 thé lap duge bao nhiéu s6 tit nhién gom 4 chit s6 khéc
nhau?

Bai 4. (1 diém) Viét phuong trinh duong tron dusng kinh AB vé6i A(1; —4), B(7;4).

Bai 5. (1 diém) Viét phuong trinh chinh tic ctia elip (F) biét do dai hai truc lan lugt 1a 10 va 8.
Bai 6. (1 diém) Mot cai cau c6 day cap treo hinh parabol, cau dai 100 m va dugce nang dé bdi nhing

thanh thang ditng treo tit cap xuéng, thanh dai nhat 1a 30 m, thanh ngan nhat 1a 6 m (Hinh duéi).

Tinh chiéu dai ctia thanh cach diém gita cau 18 m.

30 m

100 m

HET

Trang 2/2 - Ma dé 102
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THPTBC-Tổ Toán-K10-Ma trận đặt tả-HK2.xlsx
Trang_tính1

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

		TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

		                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HK1

		               MÔN TOÁN LỚP 10, THỜI GIAN 60 PHÚT



		STT		NÔỊ DUNG KIẾN THỨC		CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC																																tổng số câu				Tổng thời gian		Số điểm tương đương		Đặc tả

						NHẬN BIÊT								THÔNG HIỂU								VẬN DỤNG								VẬN DỤNG CAO

						chTN		Thời gian		ch TL		Thời gian		chTN		Thời gian		ch TL		Thời gian		ch
TN		Thời gian		ch TL		Thời gian		ch
TN		Thời gian		ch
TL		Thời gian		chTN		chTL

		1		Dấu của tam thức bậc hai										1																								1		0		0		0.2		Dựa vào bảng xét dấu xác định được biểu thức bậc hai tương ứng.

		2		Giải bất phương trình bậc hai một ẩn		1												1																				1		1		0		1.2		Giải được bất phương trình bậc hai đơn giản.
Xác định được bất phương trình bậc hai tương.

		3		Quy tắc cộng và quy tắc nhân		2				1				1				1																				3		2				2.6		Áp dụng được quy tắc cộng, giải được một số bài toán cơ bản.
Áp dụng quy tắc nhân, giải được một số bài toán cơ bản.
Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện từ tập số cho trước.

		4		Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ		1								1												1												2		1				1.4		Xác định được tâm và bán kính khi biết phương trình chính tắc, phương trình dạng khai triển của đường tròn.
Viết được phương trình đường tròn với điều kiện cho trước.

		5		Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ		3				1																								1				3		2				2.6		Xác định được các yếu tố cơ bản của Elip, Hyperbol, Parabol.
Viết được phương trình Elip với điều kiện cho trước.
Giải được bải toán thực tế liên quan đến kiến thức Parabol

		tổng 				7		0		2		0		3		0		2		0		0		0		1		0		0		0		1		0		10		6		0		10

		tỉ lệ 		Tổng		48.00%								32.00%								10.00%								10.00%														100.00%

		tổng điểm		Tỉ lệ		4.8								3.2								1								1														10

				Tổng điểm



				GHI CHÚ

				Trắc nghiệm 10 câu: 4 điểm
Tự luận 6 câu : 6điểm
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THPTBC_Toán-10_Đề thi định kỳ cuối HK2_ (2022-2023) mã 101.pdf
TRUONG THPT BINH CHANH PE KIEM TRA DINH KY CUOI HOC KY 2
DE THI CHINH THUC Moén: Toan-Lép 10
(Dé thi c6 2 trang) Nam hoc: 2022-2023

Thoi gian lam bai: 60 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Chit Ky G Ma dé thi 101

SBD:............... Ho tén hoc sinh:............ ... Lép:...............

PHAN I. TRAC NGHIEM (4 diém)
Cau 1. Biéu thtic ndo sau day la tam thitc bac hai?

@) f(z) = -2z + 1. B) f(z) = «® — 3z + 5.
@f($)229€2—5x+2. @f(x):ax2+bw+c.

Cau 2. Ham s6 nao c6 két qua xét dau nhu sau?

T —00 1 2 +00
f(z) - 0 + 0 —
@f(x):xZ—i—Sx—i-Q. f(;[‘):(;)j-l)(_x+2)‘
(©) f(x) = —a® — 3z +2. D) f(z) = 2% — 32 + 2.

Cau 3. Trén gia sach c6 8 cudn truyén ngin, 7 cubn tiéu thuyét va 15 tap tho (tat ca déu khac
nhau). Héi ¢6 Linh ¢6 bao nhiéu cach chon mot cuén dé doc vao ngay cudi tuan?
(A) 56. (B) 840. (©) 30. (D) 35.
Cau 4. Ban mu6én mua mot cay bit muyc va mot cay bit chi. Cac cay but myc c6 8 mau khac nhau,
cac cay but chi cing c6 8 mau khac nhau. Héi ¢6 bao nhiéu cach chon?
(A) 64. B) 16. (©) 32. (D)20.
Cau 5. Mot ngudi c6 4 cai quan, 6 cai 4o, 3 chiée ca vat. Dé chon mdi thit mot mén thi cé bao nhiéu
cach chon bo “quan-do-ca vat” khac nhau?
(A)13. B) 72. (©)12. (D) 30.
Cau 6. Tim toa do tam I va ban kinh R ctia dudng tron (C): (z —1)*+ (y +3)?2 =16 la
(A)I(-1;3), R = 4. I(1;-3), R=4. (©)I(1;-3), R=16. (D)I(~1;3), R = 16.
Cau 7. Trong mat phang toa do Ozy, cho dudng tron (C): 22 + y? + 42 — 2y — 7 = 0. Toa do tam

I va ban kinh R ctia duong tron la

A)1(=2;1),R=12. B I(-21),R=2V3. ©)I(2-1),R=12. (D)I(2;—1),R=2V3.

2 2

Cau 8. Trong mit phang toa do Ozy, duong Elip T_S + % =1 c6 mot tieu diem la
@) (0:3). (0:9). © 3:0). D (-90).
Cau 9. Cho hypebol (H): %24 — % = 1. Tiéu cy cta (H) bang
(A)13. (B) 26. (©) 2v/119. (D) V119.
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Cau 10. Cho parabol (P): y?> = z. Dudng chuan ctia (P) c6 phuong trinh la

1 1 1 1
PHAN IL. TU LUAN (6 diém)
Bai 1. (1 diém) Giai bat phuong trinh —222 — 62 + 8 > 0.

Bai 2. (1 diém) C6 ba thi tran A, B, C. C6 5 con dudng dé di tit A dén B, c¢6 3 con duong dé di tir

B dén C. C6 bao nhiéu cach chon mot con dudsng dé di tit A, qua B rdi dén C?

E—————
N

Bai 3. (1 diém) Tit cac chit s6 1, 2, 3, 4, 6 c6 thée 1ap duge bao nhiéu s6 ty nhién gdom 4 chit s6 khac

nhau?
Bai 4. (1 diém) Viét phuong trinh dudng tron duong kinh AB vé6i A(1;1), B(7;5).
Bai 5. (1 diém) Viét phuong trinh chinh tic ctia elip (E) biét do dai hai truc lan lugt 1a 6 va 4.

Bai 6. (1 diém) Mot céi cau c6 day cap treo hinh parabol, cau dai 100 m va dugc nang dé bdi nhiing
thanh théng ditng treo tit cap xudng, thanh dai nhat 14 30 m, thanh ngin nhat 13 6 m (Hinh dudi).

Tinh chiéu dai ctia thanh céch diém gitta cau 18 m.

30 m

100 m

HET
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Bang 1: Déap an 16p 10 ma 101

Cau Loi giai diém
Giai bat phuong trinh —222 — 62 + 8 > 0. 1,00
Tacoé —22°2 -6z +8 =0« r=1 0,25

r = —4.
1 | Bang xét dau 0,5
x —00 —4 1 +00
f(z) - 0 + 0 -
Do d6 —222 — 6z +8 > 0 < x € (—4;1). 0,25
1
Pa—
e
~————
z Cong doan thit nhat: Di tit A dén B, ¢6 5 con duong di. 0,25
Cong doan thit hai: Ung v6i méi cach chon duong di tit A dén B, ¢6 | 0,25
3 cach chon duong di tut B dén C.
Theo quy tac nhan, ¢6 5 -3 = 15 cach chon dé di tit A, qua B roi 0,5
dén C.
Dém s6 1
Goi abed 13 s6 tu nhién ¢6 4 chit s6 khac nhau vé6i 0,25
a,b,c,d € {1,2,3,4,5}.
Chon a: C6 5 cach chon. 0,25
3 Chon b: C6 4 cach chon.
Chon ¢: C6 3 cach chon.
Chon d: C6 2 cach chon. 0,25
Vay ¢6 5-4-3-2 =120 s6 thoa man bai toan. 0,25

Continued on next page






Béang 1: Dap an 16p 10 ma 101 (Continued)

Cau Loi giai diém
Viét phuong trinh duong tron duong kinh AB véi A(1;1), B(7;5). 1,00
Ta c6 AB = (6;4) = ‘Aia‘ — V@ 2 = /52 = 2/13. 0,25
4 | tam I(4;3) 0,25
AB
R = 7 =V 13 0,25
(C): (x—4)2+ (y—3)2 =13 0,25
Viét phuong trinh chinh tac cta elip (E) 1
20 =6 = a=3. 0,25
53
W=4=b=2. 0,25
2 42
Vay (E): — +=—=1. 0,5
1
g
=
=
=)
100 m
Continued on next page
6






Béang 1: Dap an 16p 10 ma 101 (Continued)

Cau Loi giai diém
Y /M
5 |6m |
T 1o %
\
30 m 0,25
Phuong trinh parabol (P): y* = 2px. 0,25
625
Ta c6 M(24;50) € (P) =502 =2p-24 & p = T Suy ra 0,25
625
(P): y? = - %
625 1944

chiéu dai ctia thanh cach diém giita cau 18 m 14 9,11 m.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)

Câu 1. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A.  là tam thức bậc hai.	

B.  là tam thức bậc hai.

C.  là tam thức bậc hai.	

D.  là tam thức bậc hai.

Câu 2. Bảng xét dấu sau là của tam thức bậc hai nào sau đây?
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		f(x)
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A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3. Lớp 10A có 36 học sinh, lớp 10B có 40 học sinh. Có bao nhiêu cách cử 1 học sinh của lớp 10A hoặc lớp 10B tham gia một công việc tình nguyện sắp diễn ra?

A. 36

B. 40

C. 76

D. 1440

Câu 4. Tại một nhà hàng chuyên phục vụ cơm trưa văn phòng, thực đơn có 5 món chính, 3 món phụ và 4 loại đồ uống. Tại đây, thực khách có bao nhiêu cách chọn bữa trưa gồm 1 món chính, 1 món phụ và 1 loại đồ uống?

A. 12

B. 60

C. 17

D. 23

Câu 5. Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Có bao nhiêu cách chọn 1 quả dưa hấu và 1 quả thanh long?

A. 6

B. 15

C. 21

D. 90

Câu 6.  Tọa độ tâm [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps22.png] và bán kính [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps23.png] của đường tròn [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps24.png] là:
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Câu 7. Đường tròn [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps29.png] có tâm [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps30.png] và bán kính [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps31.png] lần lượt là:
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C. 	[image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps34.png]	D. [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps35.png]

Câu 8. Elip [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps36.png] có độ dài trục lớn bằng

A. [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps37.png]		B. [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps38.png]	                    C. [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps39.png]	                         D. [image: C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\ksohtml4844\wps40.png]

Câu 9. Hypebol  có độ dài trục thực là:

A. 8

B. 6

C. 16

D. 20

Câu 10. Parabol  có tham số tiêu p là bao nhiêu?

A. 3

B. 6

C. 2

D. 9

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)

Câu 1. ( 1 điểm) Giải bất phương trình: 

Câu 2. ( 1 điểm) Viết phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài hai trục lần lượt là 12 và 8

Câu 3. ( 1 điểm) Viết phương trình đường tròn đường kính AB, với 

Câu 4. ( 1 điểm) Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Câu 5. ( 1 điểm)
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Câu 6. ( 1 điểm)
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I(- 1;3),R=4.
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I(- 3), R
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I(- 1;3) R=16.






image15.png

(C):x*+ y7- B+ Iy+ 6=







image16.png

I3 1),R=4.
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C6 ba thi trin A, B, C. C6 5 con duomg dé di tir4 dén B; c6 3 con duomg dé di tir B dén C.
C6 bao nhiéu cach chon mdt con'dwtmg dé di tir 4, qua B 1di dén C?
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Mt cii ciu ¢ day cap treo hinh parabol. ciu dai 100 m va duoe ning A5 béi nhimg thanh
thing dimg treo tir cap xudng, thanl dai nht 14 30 m. thanh ngén nhét 1a 6 m (Hinh 18). Tinh
chiéu dai ciia thanh cach diém gifta cau 18 m.
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